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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần: Mạch Điện
	Lớp: 16TN-Đ và 16TCT-Đ   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 01
)          (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)
 (
Hình 1
)[image: ]Cho mạch điện một chiều như hình 1, biết: E1 = 6V; E2 = 18V; r1 = r2 = 2Ω; R1 = 4Ω; biến trở R; đèn Đ có thông số 6V-6W.
a. Tính dòng điện định mức của đèn Đ? Điều kiện để biết được đèn Đ sáng như thế nào trong 2 trường hợp:
+ Sáng bình thường.
+ Sáng mờ (dưới mức bình thường) 
b. Khi R = 6Ω, áp dụng phương pháp Thevenin tính dòng qua Đèn (IĐ), kết luận Đèn sáng như thế nào?
c.  (
Hình 2
)[image: ]Tìm giá trị của biến trở R để Đèn sáng bình thường? 
Câu 2: (3 điểm)
Cho mạch điện xoay chiều 1 pha có 2 nhánh song song như hình 2, biết:
Điện áp nguồn: u = 220..sin100πt (V); 
R1 = 10Ω; R2 = 5.Ω; XL = 10Ω; XC = 5Ω.
a. Áp dụng phương pháp điện dẫn tính giá trị hiệu dụng dòng điện I, I1, I2?
b. Tính công suất P, Q, S và hệ số công suất cosφ của mạch điện?

Câu 3: (3 điểm)
     Cho mạch điện xoay chiều 3 pha như hình 3, biết:
[image: ]







Hình 3
Mạch 3 pha đấu Y– Δ có nguồn và tải đối xứng như hình 3 (bỏ qua tổng trở đường dây). Tính:
a. Trị hiệu dụng của dòng điện trên đường dây IA, IB, IC?
b. Công suất P, Q, S của mạch?
Câu 4: (1 điểm)
Khi nâng hệ số công suất cosφ của tải có lợi gì? Áp dụng cho tải có P = 3000W, cosφ = 0,75, điện áp đặt vào tải có trị hiệu dụng U = 120V, f = 50Hz. Tính điện dung C của tụ điện lắp song song với tải để nâng cosφ lên 0,9.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần: Mạch Điện
	Lớp:  16TN-Đ và 16TCT-Đ   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 01
)(Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3.0

	
	a
	- IđmĐ = Pđm/Uđm = 6/6 = 1A
- Đèn sáng bình thường: Dòng qua đèn IĐ = IđmĐ
- Đèn sáng mờ: Dòng qua đèn IĐ< IđmĐ
	0.25
0.25


	
	b
	Áp dụng phương pháp Thevenin tính IĐ
- Bước 1: 
+ Tách bỏ nhánh có IĐ
[image: ]

[bookmark: _GoBack]Bước 2: Tính Rth






+ Rth = (r1+R1).r2)/(r1+R1+r2)=6.2/8 =3/2Ω
- Bước 3: Tính Eth
+ Từ mạng 2 cực chọn B làm nút góc, VB = 0V
+ Từ mạng 2 cực: IĐ + I1 = I2 I1 = I2               (1) (do IĐ = 0)
+ Nhánh có E1, r1: UAB = E1 – I1.(r1 + R1)
Suy ra: I1 = E1 – UAB)/(r1 + R1) = (6 - VA)/6
+ Nhánh có E2r2: UBA = E2 – I2.r2
Suy ra: I2 = E2 – UBA)/r2 = (18+VA)/2
Thay I1, I2 vào phương trình (1) ta có:
 (6 – VA)/6 = (18 + VA)/2
Suy ra: VA = -12V
Suy ra: UAB = -12 -0 = -12V <0, cực dương Eth nối với B
Kết luận: Eth = 12V
- Bước 4: 
Ta tìm được nguồn tương đương Thevenin, ráp nhánh có IĐ vào, ta có sơ đồ mạch điện như hình vẽ:

                         
+ Dòng qua đèn: IĐ = Eth/(Rth + R + RĐ)
Ta có: RĐ = U2đm/Pđm = 6Ω
Suy ra: IĐ = 12/(27/2) = 24/27A  < IđmĐ = 1A
+Kết luận: Đèn sáng mờ 
	

0.25







0.25





0.25

0.25




0.25


0.25


0.25





0.25




	
	c
	Giá trị của R để đèn sáng bình thường:
+ Để đèn sang bình thường: IĐ = IđmĐ = 1
+ Ta có: 
IĐ = Eth/(Rth + R + RĐ) = 1
Suy ra: 12/(3/2 + 6 + R) = 1
Kết luận: R = 4,5Ω
	
0.25



0.25

	2
	
	
	3.0

	
	a.
	Áp dụng phương pháp điện dẫn:
- Điện dẫn tác dụng toàn mạch: g = g1 +g2
+ Điện dẫn tác dụng nhánh R, L:
g1 = R1/(R21 + X2L) = 10/200 = 1/20 = 0,05 S
+ Điện dẫn tác dụng nhánh R, C: 
g2 = R2/(R22+ X2C) = 5./100 = /20 = 0,0866 S
Suy ra: g = 0,05 + 0,0866 = 0,1366 S 
- Điện dẫn phản kháng toàn mạch: b = b1 +b2
+ Điện dẫn phản kháng nhánh R, L:
b1 = bL = XL/(R21 + X2L) = 10/200 = 1/20 = 0,05 S
+ Điện dẫn phản kháng nhánh R, C:
b2 = bC = XC/(R22+ X2C) = 5/100 = 1/20 = 0,05 S
Suy ra: b = bL - bC = 0 S
- Tổng dẫn nhánh R,L: Y21 = g21 + b21
Suy ra: Y1 = /20 S
- Tổng dẫn nhánh R,C: Y22 = g22 + b22
Suy ra: Y2 = /10 S
- Tổng dẫn toàn mạch: Y2 = g2 + (bL – bC)2
Suy ra: Y = g = 0,0136 S (do bL = bC)
- Dòng hiệu dụng nhánh R,L:
I1 = U.Y1 = 220./20 = 11. A
- Dòng hiệu dụng nhánh R,C:
I2 = U.Y2 = 220./10 = 22 A
- Dòng hiệu dụng toàn mạch:
I = U.Y = 220. = 30,05 A

	
0.25





0.25






0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b.
	Công suất P, Q, S, cosφ của mạch:
Góc lệch pha giữa dòng điện mạch chính và điện áp:
tgφ = b/g = 0/0,1366 = 0
Suy ra: φ = 00
- P = U.I.cosφ = 220.30,05. cos(00) = 6611 W
- Q = U.I.sinφ = 220.30,05. sin(00) = 0 Var
- S = U.I = 220.30,05 = 6611 VA
- cosφ = P/S = 1 hoặc  cosφ =  cos(00)  = 1
	



0.25
0.25
0.25
0.25

	3
	
	
	3.0

	
	a
	Trị hiệu dụng dòng điện trên đường dây: IA, IB, IC
- Do nguồn và tải đối xứng và tải đấu hình Δ
+ Trị hiệu dụng các điện áp pha của tải bằng trị hiệu dụng điện áp dây của nguồn: Up = Ud = 150 V
- Dòng điện hiệu dụng các pha của tải:
+ Tổng trở phức của tải:  Zp = Zp1 =  Zp2 =  Zp3 = 6 + j8 Ω
Suy ra  Modul của tổng trở phức: Zp = Zp1 =  Zp2 =  Zp3  =10Ω
+ Trị hiệu dụng: Ip = Ip1 =  Ip2 =  Ip3  = Up/Zp = 150/10 = 15 A
- Dòng điện hiệu dụng trên đường dây:
Ta có: IA =  IB  = IC = Id= .Ip = .15 A   
	

0.25


0.25
0.25
0.25

0.5

	
	b
	-Hệ số công suất của tải:

cos

sin
- Công suất tác dụng:

 (W)
- Công suất phản kháng:

 (VAR)
- Công suất biểu kiến:

 (VA)
	

0.25


0.25


0.25

0.25


0.5

	4
	
	
	1.0

	
	
	Khi nâng hệ số công suất cosφ của tải ta có các ưu điểm:
- Giảm được dòng điện trên đường dây, giảm tổn hao điện năng.
- Tận dụng tối đa công suất của thiết bị phát (máy biến áp, ổn áp).
- C = P.(tgφt -  tgφ) /2.π.f.U2.
+  cosφt = 0,75, suy ra φt = 41,410, suy ra: tgφt = 0,882
+  cosφ = 0,9, suy ra φ = 25,840, suy ra: tgφ = 0,484
Suy ra:
C = 3000.(0,882 – 0,484)/100π.14400 = 2,64.10-4F
	
0.25

0.25

0.25



0.25


_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐÁP ÁN




Quách Minh Thử                                                                             Phan Thanh Hoàng
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần: Mạch Điện
	Lớp: 16TN-Đ và 16TCT-Đ   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017	
	Thời gian thi:  90 phút  (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 02
)             (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)
 (
Hình 1
)[image: ]     Cho mạch điện một chiều như hình 1, biết: E1 = 8V; r1 = 0,5Ω; E3 = 5V; r3 = 1Ω; R1 = 1,5Ω; R3 = 3Ω. Mắc vào 2 điểm A và B nguồn điện E2; r2 = 0Ω, khi đó dòng I2 = 1A qua E2 có chiều từ B đến A.
a. Áp dụng phương pháp điện thế nút, tính dòng điện I1, I3?
b.  (
Hình 2
)[image: ]Khi R2 = 6Ω.Tính sức điện động nguồn E2, và cho biết nguồn E2 làm việc ở chế độ nguồn phát hay nguồn thu?
Câu 2: (3 điểm)
     Cho mạch điện xoay chiều 1 pha như hình 2, biết: Điện áp nguồn: 
u = 220..sin100πt (V); R1 = 10Ω; 
R2 = 5.Ω; XL = 10Ω; XC = 5Ω.
a. Áp dụng phương pháp số phức tìm giá trị hiệu dụng dòng điện I, I1, I2?
b. Tính công suất P, Q, S và hệ số công suất cosφ của mạch điện?


Câu 3: (3 điểm)
[image: ]Cho mạch điện xoay chiều 3 pha như hình 3, biết:








Hình 3
Mạch 3 pha đấu Y - Y có nguồn và tải đối xứng như hình vẽ (bỏ qua tổng trở đường dây). Tính:
a. Trị hiệu dụng dòng điện trên đường dây?
b. Công suất P, Q, S của mạch?
Câu 4: (1 điểm)
Phân biệt mạch 3 pha đối xứng và không đối xứng? Khi vận hành hệ thống 3 pha không đối xứng ta cần quan tâm điều gì? Tại sao?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	Học phần: Mạch Điện
	Lớp:  16TN-Đ và 16TCT-Đ    Ngày thi:  ____ / ____ / 2017	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 02
)               (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3.0

	
	a
	Áp dụng pp điện thế nút tính I1 và I3
- Bước 1: số nút 2, chọn nút N là nút góc, ta có VN = 0V
- Bước 2: Ap dụng định luật Kirchhoff dòng cho nút M:
Ta có: I1 = I2 + I3 (1)
+ Nhánh R1: UMN = E1 – I1.(r1 + R1)
Suy ra: I1 = (8 – VM)/2
+ Nhánh R3: UMN = E3+ I3.(r3 + R3)
Suy ra: I3 = (VM – 5)/4
Thay I1 và I3 vào pt (1) thực hiện bước 3
- Bước 3: Giải phương trình tìm điện thế VM
Ta có: (8 – VM)/2 = 1 + (VM – 5)/4
Suy ra: VM = 17/3 V
Suy ra: UMN = 17/3 V
- Bước 4: thay giá trị VM tìm I1 và I3
Suy ra: I1 = (8 -17/3)/2 = 7/6 A
Suy ra: I3 = (17/3 – 5)/4 = 1/6 A
	
0.25
0.25

0.25

0.25


0.25

0.25


0.25
0.25

	
	b
	Khi R2 = 6Ω. Tính sức điện động nguồn E2:
- Ta có: UMN = UBA + UR2
Suy ra: UBA = UMN – UR2 = 17/3 – 6 = -1/3 V
Kết luận:
-  UBA< 0, mà UBA chính là sức điện động nguồn E2, nên cực dương nguồn E2 nối với A. 
- Nguồn E2 là nguồn phát.
	
0.25
0.25

0.25

0.25

	2
	
	
	3.0

	
	a.
	Áp dụng phương pháp số phức:
+ Tổng trở phức của nhánh R,L: Z1 = R1 + j.XL = 10 + j10 Ω
+ Tổng trở phức của nhánh R,C: Z2 = R2 - j.XC = 5.- j5 Ω
Suy ra:
+ Tổng dẫn phức nhánh R,L: Y1= 0,05 – j0,05 = 0,07.∠-450 S
+ Tổng dẫn phức nhánh R,C: Y2 = 0,086+ j0,05 = 0,1.0 S
+ Tổng dẫn phức toàn mạch:Y  =  Y1  +  Y2 = 0,1366 –j0 S
Suy ra dòng điện phức các nhánh:
+Dòng phức nhánh R,L: 1= .Y1 = 220.0,07.-450 = 15,5.-450
+Dòng phức nhánh R,C: 2= .Y2 = 220.0,1.300 = 22.300
+Dòng phức toàn mạch: = .Y = 220.0,1366.0 0 = 30,05.0 0
Từ dòng phức suy ra dòng hiệu dụng:
- Dòng hiệu dụng nhánh R,L: I1 = 15,5 A
- Dòng hiệu dụng nhánh R,C: I2 = 22 A
- Dòng hiệu dụng toàn mạch: I = 30,05 A 
	
0.25





0.25

0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25

	
	b.
	Công suất P, Q, S, cosφ của mạch:
Từ dòng phức toàn mạch, ta có góc lệch pha giữa u và i là 0 0 
Suy ra hệ số công suất của mạch:  
- cosφ = cos00 = 1
- sinφ = sin00 = 0
- P = U.I.cosφ = 220.30,05. 1 = 6611 W
- Q = U.I.sinφ = 220.30,05. 0 = 0 Var
- S = U.I = 220.30,05 = 6611 VA
	


0.25

0.25
0.25
0.25

	3
	
	
	3.0

	
	a
	Trị hiệu dụng dòng điện trên đường dây:
- Từ mạch điện ta có Up hiệu dụng nguồn: Up = 120 V
Suy ra:  Ud hiệu dụng của nguồn:  Ud = .120 V
- Do tải đấu hình Y:
Suy ra: Up hiệu dụng tải:  Up =  Ud/ = 120 V
-  Tổng trở phức của tải:  Zp = Zp1 =  Zp2 =  Zp3 = 3 + j4 Ω
Suy ra Modul của tổng trở phức:  Zp = Zp1 =  Zp2 =  Zp3  = 5 Ω
- Dòng hiệu dụng trên các pha của tải:
+ Ip = Up/Zp = 120/5 = 24 A
Do tải đấu hình Y nên ta có: Id = Ip 
Suy ra dòng điện trên các đường dây:
+ Ip = Id = IA = IB = IC = 24  A
	
0.25



0.25
0.25

0.5
0.25

0.5

	
	b
	- Hệ số công suất của tải:

cos

sin
- Công suất tác dụng:


- Công suất phản kháng:


- Công suất biểu kiến:

 (VA)
	

0.25





0.25


0.25

0.25

	4
	
	
	1.0

	
	
	- Mạch 3 pha đối xứng là mạch có các tải 01 pha hoặc tải 03 pha khi đấu lên hệ thống 3 pha thì dòng điện và điện áp ở các pha bằng nhau.
- Mạch 3 pha không đối xứng là mạch có các tải 01 pha hoặc tải 03 pha khi đấu lên hệ thống 3 pha thì dòng điện và điện áp ở các pha khác nhau.
- Khi vận hành hệ thống 3 pha không đối xứng ta cần quan tâm đến dây trung tính, vì nếu dây trung tính bị đứt hoăc hở mạch các phụ tải một pha sẽ bị quá điện áp dẫn đến hư hỏng thiết bị.
	0.25


0.25


0.5



_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐÁP ÁN




Quách Minh Thử                                                                            Phan Thanh Hoàng
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